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TÓM TẮT:
Bài viết tìm hiểu về mối liên hệ giữa đổi mới sáng tạo, kiểm soát nội bộ và thực hành 

ESG trong doanh nghiệp. Nghiên cứu tổng quan và lý thuyết liên quan nhằm giúp doanh 
nghiệp thúc đẩy tiêu chuẩn ESG cho phát triển bền vững của doanh nghiệp. Việc phân tích 
giúp tìm ra mối liên hệ giữa đổi mới sáng tạo, kiểm soát nội bộ nhằm giảm thiểu rủi ro, tăng 
cường quản trị và hướng tới phát triển bền vững qua tiêu chuẩn ESG. Mô hình nghiên cứu 
được xây dựng từ các nghiên cứu trước và từ đó làm cơ sở cho xây dựng các biến quan sát, 
thực hiện nghiên cứu định lượng và đánh giá mô hình nghiên cứu đề xuất.

Từ khóa: đổi mới sáng tạo, kiểm soát nội bộ, thực hành ESG.

1. Đặt vấn đề

Sự phát triển bền vừng của doanh nghiệp 
được thông qua hệ thống chỉ tiêu ESG (Buallay, 
2019; Drempetic et. al., 2019). Môi trường, Xã 
hội và Quản trị (ESG - Environmental, Social, và 
Governance) đang trở thành một bộ tiêu chuẩn 
không thể thiếu trong mô hình hoạt động của các 
doanh nghiệp để đo lường ảnh hưởng của môi 
trường và xã hội đến doanh nghiệp. ESG là tiêu 
chuẩn gồm khía cạnh môi trường, xã hội và quản 
trị doanh nghiệp. Khía cạnh môi trường đề cập 

đến khả năng của doanh nghiệp trong việc sử 

dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên trong quá 
trình sản xuất, kinh doanh, giảm lượng khí thải ra 

môi trường. Khía cạnh xã hội đo lường khả năng 
của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy các giá trị 
đạo đức và tạo niềm tin cho nhân viên và các bên 
liên quan. Khía cạnh quản trị đề cập đến khả năng 

của doanh nghiệp trong việc hành động vì lợi ích 
của các cổ đông thông qua hệ thống quản lý doanh 
nghiệp hiệu quả. ESG không chỉ ảnh hưởng đến 
công cụ, cách thức mà doanh nghiệp quản lý, mà
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1 còn đến cách thức doanh nghiệp tương tác với xã 
hội và môi trường. Ngoài yếu tố về sinh lời, các 
doanh nghiệp cần đảm bảo mô hình hoạt động 
được triển khai một cách bền vững, đối xử công 
bằng với các bên liên quan và môi trường. ESG 
gắn với tăng trưởng dài hạn và trở thành một tiêu 
chuẩn mà các nhà đầu tư đánh giá để xác lập cơ 
hội đầu tư và quản lý rủi ro khi thực hiện đầu tư 
tại doanh nghiệp.

Một công cụ quản lý thúc đẩy kinh doanh bền 
vững là đổi mới sáng tạo (Barbieri et. al., 2010; 
De Santis & Presti, 2018). Đổi mới sáng tạo là 
xu thế gắn với sự phát triển khoa học công nghệ 
và là một hệ thống phát triển sản phẩm, dịch vụ 
gắn với khách hàng. Những nghiên cứu trước đã 
chỉ ra mục tiêu phát triển bền vững có mối liên hệ 
chặt chẽ với tiến bộ công nghệ (Barbieri et. al., 
2010; De Santis & Presti, 2018; Dicuonzo et. aL, 
2022). Nếu không có công nghệ và đổi mới thì sẽ 
không có cơ hội tăng trưởng phát triển cho doanh 

nghiệp.

Bên cạnh đó, vai trò của kiểm soát nội bộ 
(KSNB) nỗ lực trong việc nâng cao tính minh 
bạch và giải trinh trong việc quản trị ro của doanh 
nghiệp. Dựa vào hệ thống KSNB, các doanh 
nghiệp định hình cấu trúc quản trị và xây dựng 
một cơ chế thúc đẩy trách nhiệm xã hội (COSO, 
2017). KSNB có ảnh hưởng đến các nhân tố 
về môi trường, xã hội và quản trị (Harasheh & 
Provasi, 2022).

Điểm số đo lường ESG trong doanh nghiệp 
thể hiện thực hành các tiêu chí về môi trường, xã 

hội và quản trị của doanh nghiệp (Deloitte, 2021). 
Tại Việt Nam, những quy định về thực hành ESG 
mới dừng ở quy định trong Thông tư 96/2020 
về việc công bố khí nhà kính và khí thải với các 
công ty thuộc 6 ngành: Năng lượng, vận tải, xây 
dựng, quy trình công nghiệp, nông nghiệp, lâm 
nghiệp, sử dụng đất và xử lý chất thải (Bộ Tài 
chính, 2020). Với mục tiêu thúc đẩy ESG, bài viết 

nghiên cứu về mối liên hệ giữa đổi mới sáng tạo, 
KSNB và thực hành ESG trong doanh nghiệp. 
Với vận dụng công nghệ trong quản lý, vận dụng 
KSNB đế hoàn thiện cấu trúc quản trị, giảm thiểu 
rủi ro sẽ thúc đẩy thực hành ESG, hướng tới sự 
phát triển bền vững trong doanh nghiệp. Sau phần 
đặt vấn đề, nghiên cứu sẽ tiếp nối với phần 2 tổng 
quan nghiên cứu và cơ cở lý thuyết, phần 3 về 
mô hình nghiên cứu, phần 4 về đề xuất mô hình 
nghiên cứu.

2. Tổng quan nghiên cứu và lý thuyết

Đỗi mới sáng tạo là một giải pháp công cụ mà 
hầu hết các công ty sử dụng để thực hiện quá trình 
phát triển bền vừng, giải quyết vấn đề quản lý 
thu nhập, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, 
trách nhiệm giải trình và minh bạch (Lombardi & 
Secundo, 2020), bằng cách áp dụng đổi mới sáng 
tạo trong đó quan tâm đến phát triển bền vững 
(thông qua ESG) (Barbieri et. al., 2010). Một số 
nghiên cứu trước đây về mối quan hệ giữa trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp và đổi mới sáng 
tạo (Gallego-Alvarez et. al., 2011), đã chi ra ảnh 
hưởng tích cực (Carrasco & Buendia-Martinez, 
2016) hoặc tác động tiêu cực (Marsat & Williams, 
2014).

Đổi mới sáng tạo được đánh giá là một công 
cụ quàn lý để thúc đấy ESG một cách tích cực 
trong các doanh nghiệp. Bằng sự hỗ trợ của cộng 
đồng bên trong và bên ngoài, các doanh nghiệp 
có thể đẩy nhanh nỗ lực đổi mới sáng tạo để phù 
hợp hơn với các mục tiêu thị trường và sự phát 
triển bền vững (Grazia Dicuonzo et. al., 2022). 
Nghiên cứu của Grazia Dicuonzo et. al. (2022) đã 
cho thấy, các doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn cho 
đổi mới sáng tạo thông qua số liệu thống kê về 
đầu tư cho R&D, sẽ có kết quả thực hành ESG tốt 
hơn. Đổi mới sáng tạo là động lực chính của thực 
hành ESG và giúp các doanh nghiệp đạt được cả 
mục tiêu kinh doanh và phát triển bền vững. Đổi 
mới sáng tạo có mối liên kết quan trọng giữa các 
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mục tiêu ESG và hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp. Bằng trí tuệ tập thể thông qua các chương 
trình có cấu trúc, các doanh nghiệp có thể đẩy 
nhanh hành trình phát triển bền vững và đạt được 
kết quả ESG tích cực.

Bên cạnh đó, một khía cạnh của đổi mới 
sáng tạo, chuyển đổi số có tác động den ESG 
(Chenyang Wu, 2024). Với sự phát triển không 
ngừng của công nghệ và xu hướng gắn với nền 
kinh tế xanh, các doanh nghiệp sử dụng công 
nghệ đe cải thiện cấu trúc nội bộ, tính hiệu quả 
và thực hành ESG. Theo kết quả nghiên cứu của 
Chenyang Wu (2024), chuyển đổi số thúc đẩy kết 
quả thực hành ESG trong doanh nghiệp; chuyển 
đổi số có thể thúc đẩy kết quả thực hành ESG 
thông qua KSNB. Như vậy, có mối liên hệ giữa 
chuyển đổi số, doanh nghiệp có K.SNB hiệu quả 
sẽ thúc đẩy kết quả thực hành ESG.

Một nghiên cứu của Harasheh & Provasi 
(2022) đã chỉ ra hệ thống KSNB có thể là sự 
đảm bảo hàng đầu cho việc tích hợp các vấn đề 
ESG, giúp tuân thủ các quy định và khuôn khổ 
nhằm nâng cao giá trị chiến lược của các bên 
liên quan bằng cách đảm bảo mức độ trách nhiệm 
của doanh nghiệp đối với ESG. Hơn nữa, KSNB 
thiết lập các chỉ số đo lường liên quan đến ESG 
để các nhà quản lý có thể đánh giá nhằm đảm bảo 
tối đa hóa giá trị. Việc triển khai một hệ thống 
kiếm soát hiệu quả thông tin về tính bền vững có 
thể tạo ra nhiều lợi ích. Do đó, hệ thống KSNB 
có the được các tố chức sử dụng để cải thiện độ 
tin cậy và đặc biệt là chất lượng công bố thông 
tin về ESG, tăng thêm giá trị cho việc ra quyết 
định nội bộ và bên ngoài. Bên cạnh đó, K.SNB 
phát hiện hiệu quả các rủi ro gian lận ảnh hưởng 
đến sự phát triển của việc tích hợp ESG, ngăn 
chặn những hành vi không đúng mực gây tổn hại 
đến uy tín của doanh nghiệp (Hao et. al., 2018, 
Harasheh & Provasi, 2022).

Hơn nữa, Báo cáo coso (2017) cập nhật tập 
trung vào việc thiết kế hệ thống KSNB mới để kết 

hợp khái niệm CSR vào các mục tiêu KSNB của 
doanh nghiệp. K.SNB đầy đủ sẽ giúp các công ty 
nhận ra sự tích hợp của các khía cạnh ESG. Vì 
vậy, kêt quả thực hành ESG có thê là động lực đê 
cải thiện KSNB (COSO, 2017).

Từ những nghiên cứu trên, cho thấy sự kết 
nối giữa đổi mới sáng tạo hoặc chuyển đổi số, 
KSNB và ESG. Đây là một nội dung cần nghiên 
cứu tại các doanh nghiệp với quy mô khác nhau, 
tại các quốc gia có sự phát triển khác nhau để việc 
thực hành ESG hiệu quả, hướng tới phát triển bền 
vững.

3. Phương pháp nghiên cứu và lý thuyết 
nghiên cứu

3.1. Phương pháp

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính 
(cụ the là phương pháp nghiên cứu tại bàn) nhằm 
tổng quan các nghiên cứu trước. Các từ khóa được 
sử dụng để tim kiếm trên Google, ResearchGate, 
Sciendirect, GoogleScholar về đối mới sáng tạo, 
kiểm soát nội bộ và ESG, cũng như mối liên hệ 
giữa đổi mới sáng tạo và ESG, giữa KSNB và 
ESG. Tuy nhiên, số liệu các nghiên cứu kết hợp 
giữa các từ khóa trên còn khá khiêm tốn. Do đó, 
việc xác định ảnh hưởng của đổi mới sáng tạo tới 
KSNB hoặc từ KSNB đến ESG, từ đó góp phần 
tăng cường mối quan tâm của doanh nghiệp đến 
môi trường, xã hội, sự phát triển bền vững.

3.2. Lý thuyết nghiên cứu về đổi mới sáng 
tạo, kiểm soát nội bộ và ESG

về KSNB vận dụng theo khung lý thuyết của 
coso (2017) gắn với quản trị rủi ro trong doanh 
nghiệp. KSNB được đo qua 5 thành phần cấu 
thành nên KSNB: Môi trường kiểm soát, đánh giá 
rủi ro, hoạt động kiểm soát, hệ thống thông tin và 
truyền thông; hoạt động giám sát.

Theo lý thuyết thể chế, các giá trị được thể chế 
hóa trong một xã hội thường đại diện cho những 
lý tưởng mà các tổ chức đặt ra cho mình để tuân
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rI
theo (Meyer & Roman, 1991). Trong bối cảnh 
hiện tại, phát triển bền vững là một trong những 
trụ cột chính của các quyết định chiến lược và sự 

I phát triển của doanh nghiệp trong dài hạn. Vận 
dụng lý thuyết thể chế để giải thích những áp lực 

i do xã hội gây ra ảnh hưởng như thế nào đến các 
hoạt động bền vừng của doanh nghiệp và những 
thay đổi trong tổ chức về các quy trình và cấu trúc 

nội bộ mới (Campbell, 2007).

Theo Grazia Dicuonzo et. al. (2022), giả 
thuyết nghiên cứu được xây dựng là đổi mới sáng 
tạo (được đo lường của đầu tư R&D và số lượng 
bằng sáng chế) có ảnh hưởng tích cực đến kết quả 
thực hành ESG. Mô hình kinh tế lượng được đo 
lường các chỉ số về các khía cạnh về môi trường, 
xã hội và quản trị doanh nghiệp qua giá trị đầu tư 
R&D, số lượng bằng phát minh sáng chế và các 
biến kiểm soát như tại doanh nghiệp có bộ phận 
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), các 
chỉ số đổi mới môi trường, trách nhiệm về sản 
phẩm, giá trị tài sản.

Harasheh & Provasi (2022) chỉ rõ mối quan hệ 

tích cực giữa chi phí KSNB với đánh giá ESG. Chi 
phí liên quan đến KSNB được đo lường qua chi 
phí cho Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, 
ủy ban kiểm toán hay các nhà quản lý chiến lược. 
Sử dụng kinh tế lượng để đo lường tác động của 
KSNB, chi phí KSNB, các biến kiểm soát đến chỉ 
số ESG.

4. Đề xuất mô hình nghiên cứu

Trên cơ sở phân tích các nghiên cứu trên, mô 
hình nghiên cứu về đổi mới sáng tạo, kiểm soát 
nội bộ và thúc đẩy thực hành ESG trong doanh 
nghiệp như sau: (Hình 1)

Mô hình nghiên cửu được đề xuất gồm: Biến 
phụ thuộc - Thực hành ESG; Biến độc lập - Đổi 
mới sáng tạo, KSNB; Biến kiểm soát - Với đặc 
thù từng loại hình kinh doanh (sản xuất, thương 
mại) hay quy mô (nhỏ, vừa, niêm yết) cũng ảnh 
hưởng đến thực hiện và báo cáo ESG. Do đó, mô 
hình đưa thêm biến kiểm soát về loại hình kinh 
doanh và quy mô của đơn vị như một biến trung 
gian đánh giá sự ảnh hưởng đến thực hiện ESG 

trong doanh nghiệp.

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất
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5. Kết luận

ESG là một xu hướng, là tiêu chuẩn cụ thế cho 
đánh giá phát triển bền vững của doanh nghiệp. 
Bài nghiên cứu mới chi dừng ở nội dung tổng hợp, 
chỉ ra mối quan hệ giữa các biến số và đề xuất 
mô hình nghiên cứu. Mô hình được đề xuất từ 
các nghiên cứu trước về đổi mới sáng tạo, KSNB 
và thực hành ESG cùng với biến kiếm soát đo 
lường tác động. Mô hình đề xuất này sẽ đưa đến 

quá trình nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh 

nghiệp Việt Nam, từ đó so sánh và đánh giá, cũng 
như có những đề xuất phù hợp với tính chất quản 
lý để thúc đẩy thực hành ESG trong các đơn vị.

Tiếp sau việc xác định mô hình nghiên cứu, 
các giả thuyết nghiên cứu được xây dựng để kiểm 
nghiệm. Các thang đo của các biến số được xây 
dựng chi tiết để thiết lập bảng hỏi, thực hiện các 
bước của phương pháp định lượng như kiểm tra 
bảng hỏi (ý kiến chuyên gia), điều chỉnh bảng 
hỏi, kiểm định thử, lựa chọn các doanh nghiệp 
để gửi bảng hỏi, thực hiện kiểm định chính thứca
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ABSTRACT
This study explored the relationship between innovation, internal control, and ESG practices

in businesses. The study presented an overview of previous research and related theories to 
promote ESG standards for the sustainable development of businesses. Meta analysis helps 
find the impact of innovation and internal control to reduce risks, strengthen governance, and 
move towards sustainable development through ESG standards. Previous studies were used 
to develop the study’s research model, design variables, conduct quantitative research, and 
evaluate the proposed research model.
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